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6.7.6. Kết quả phản lực 
Hiển thị kết quả phản lực của tất cả các gối trong kết cấu bằng cách chọn menu Results  
Reactions  Reaction Forces/Moments… hoặc chọn menu Results  Reactions  
SearchReaction Forces/Moments… để hiển thị phản lực tại một gối bất kỳ. 

 
Hình III-176: Hiển thị phản lực của tất cả các gối trong kết cấu 

Giá trị phản lực muốn biểu diễn được lựa chọn trong phần Components với FX, FY, FZ là các 
thành phần phản lực tập trung và MX, MY, MZ là các mô-men theo các phương của hệ tọa độ 
tổng. Để thể hiện giá trị, người dùng chọn Values và để thể hiện ghi chú, chọn Legend trong 
phần Type of Display (Hình III-176). 

6.7.7. Kết quả chuyển vị 

6.7.7.1. Dạng biểu đồ 
Hiển thị kết quả chuyển vị dạng biểu đồ của kết cấu bằng cách chọn menu Results  
Deformations  Deformed Shape… được kết quả biểu diễn như hình dưới. 

 
Hình III-177: Hiển thị sơ đồ chuyển vị 
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Biểu đồ chuyển vị có thể được thể hiện dưới dạng đường đồng mức có màu (Contour) cùng sơ 
đồ không chuyển vị ban đầu (Undeformed) cùng ghi chú (Legend) như trên Error! Reference 
source not found.. 

6.7.7.2. Dạng bảng 
Hiển thị kết quả nội lực dạng bảng của kết cấu bằng cách chọn menu Results  Result Tables 

 Displacements… được kết quả biểu diễn như hình dưới. 

 
Hình III-178: Hiển thị kết quả chuyển vị dạng bảng 

6.7.8. File text lưu trữ kết quả phân tích 

6.7.8.1. Tổng quan 
Chức năng Results  Text Output cung cấp các kết quả phân tích và thiết kế kết cấu theo 
dạng file văn bản. Các tính năng chính liên quan đến kết quả dạng văn bản trong MIDAS/Civil 
là: 

ØØ  Tạo kết quả dưới dạng Load Sets cho từng nhóm tổ hợp tải trọng (có thể gán các tổ hợp 
tải trọng khác nhau cho các kết quả khác nhau). 

ØØ  Tạo kết quả về lực và ứng suất cho các phần tử có thuộc tính vật liệu, thuộc tính mặt cắt, 
số hiệu phần tử, v.v. được chỉ định. 

ØØ  Tạo kết quả với các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cho mỗi thuộc tính mặt cắt. 

ØØ  Tạo các chuyển vị nút và phản lực. 

ØØ  Tạo kết quả dạng đường bao hoặc tổng hợp cho mỗi kiểu phần tử. 

ØØ  Tạo kết quả trong hệ tọa độ phần tử và hệ tọa độ tổng quát. 

6.7.8.2. Trình tự thực hiện 

Tính năng Text Output thực hiện việc lấy các thông tin mong muốn theo từng bước để tạo kết 
quả cuối cùng. Trình tự sử dụng tính năng này như sau: 

ØØ  Gán Load Set: Chọn menu Results  Text Output để hiển thị giao diện chọn tổ hợp tải 
trọng cho đầu ra. Một Load Set là một tập hợp các trường hợp tải trọng  hoặc tổ hợp của 
chúng ứng với các đầu ra mong muốn cho các kết quả khác nhau như thành phần lực, 
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chuyển vị nút, phản lực, v.v. Để định nghĩa một Load Set mới, chọn nút Add New Load 
Set, để thay đổi một Load Set, chọn nút Modify Load Set và để xóa một Load Set, chọn 
nút Delete Load Set. (Error! Reference source not found.). 

 

 
Hình III-179: Định nghĩa Load Set 

ØØ  Chọn kết quả cần xuất cho phần tử: Bước tiếp theo là chọn loại phần tử muốn xuất kết 
quả, loại kết quả và định dạng của chúng. Trong mục Output Load Set for Element 
Output, chọn Load Set mong muốn. Chọn các kiểu phần tử sẽ lấy kết quả bằng cách tích 
vào mục chọn thích hợp. Chỉ có các phần tử mà kết quả có thể được tạo ra được kích hoạt 
trong giao diện. 

 
Hình III-180: Chọn kết quả cần xuất cho phần tử 

Khi bấm vào nút  bên phải của kiểu phần tử, giao diện điều khiển lựa chọn (Element 
Selection Detail) các thông số chi tiết liên quan đến kết qủa phần tử sẽ xuất hiện. Ở đây, 
người dùng có thể chọn từng phần tử mong muốn qua mã (ID), vật liệu (material), mặt 
cắt (section), v.v. Loại kết quả cần xuất như nội lực (Frc) và ứng suất (Str) cũng có thể 
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được lựa chọn qua phần Select Output. Định dạng của kết quả (số chữ số sau dấu phẩy) 
được lựa chọn ở phần Output Detail (Hình III-180). 

ØØ  Chọn kết quả chuyển vị và phản lực cần xuất: Đây thực chất là phần xuất kết quả cho nút. 
Quá trình này cũng được thực hiện tương tự như phần xuất kết quả cho phần tử. 

ØØ  Chọn tên file và định dạng file: Bước cuối cùng là gán tên file và định dạng file cũng như 
một số hình thức xuất kết quả. 

7. Một số ví dụ minh họa 
7.1. Bài toán dầm với tải trọng tĩnh 
7.1.1. Số liệu 

ØØ  Sơ đồ kết cấu 

 
Hình III-181: Ví dụ mô hình kết cấu bài toán dầm với tải trọng tĩnh 

ØØ  Vật liệu: 

  VL1 (áp dụng cho các thanh AB, CD, DE, FG) với các thông số sau: 

E = 2,51.107 (KN/m2); µ = 0,2; α = 9.10-6 (1/oC); γ = 23,56 (KN/m3). 

  VL2 (áp dụng cho các thanh BC và EG) với các thông số sau: 

E = 1,99.108 (KN/m2); µ = 0,3; α = 1,17.10-5 (1/oC); γ = 77,09 (KN/m3). 

ØØ  Mặt cắt: 

  MC1 (áp dụng áp dụng cho các thanh AB, CD, DE, FG): mặt cắt dạng chữ nhật với 
kích thước B x H = 60 cm x 30 cm. 

  MC2 (áp dụng cho các thanh BC và EG): mặt cắt dạng hộp rỗng chữ nhật với kích 
thước B x H x d = 10 cm x 20 cm x 2 cm. 

ØØ  Tải trọng: 

  Tải trọng bản thân (TH1). 

  Các tải trọng phân bố (TH2). 

  Các tải trọng tập trung (TH3). 

  Tổ hợp tải trọng (CB): CB = TH1 x 1.1 + TH2 x 1.4 + TH3 x 1.25 

ØØ  Yêu cầu thực hiện: 

  Xây dựng mô hình theo sơ đồ tính trên. 

  Xuất các kết quả: phản lực, biểu đồ mômen, lực cắt và chuyển vị ứng với từng trường 
hợp tải và tổ hợp tải trọng đã cho. 
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Bài toán này được thực hiện trên phiên bản MIDAS/Civil 6.3 

7.1.2. Thiết lập ban đầu của dự án 

ØØ  Thiết lập đơn vị:  

  Theo bài toán đã cho hệ thống đơn vị được chọn: chiều dài là m và lực là kN. 

  Chọn menu Tools  Unit System và chọn đơn vị trên giao diện Unit System  như 
Hình III-182. 

  Nhấn nút OK để xác nhận. 

 
Hình III-182: Thiết lập đơn vị cho bài toán 

ØØ  Xác định kiểu kết cấu: Bài toán đã cho là bài toán kết cấu phẳng nên ta thiết lập kiểu kết 
cấu như sau: 

  Chọn menu Model  Structure Type.  

  Trong mục Structure Type: chọn X – Z Plane. 

  Nhấn OK để kết thúc việc thiết lập. 

 
Hình III-183: Xác định kiểu kết cấu cho bài toán 

  Bấm vào nút  Front để có thể quan sát mô hình kết cấu dễ dàng hơn. 

7.1.3. Thực hiện mô hình hóa  

7.1.3.1. Xây dựng mô hình phần tử 
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Xây dựng mô hình phần tử bao gồm các công việc chính là tạo các nút và phần tử; gán các điều 
kiện biên, v.v. Việc mô hình hóa phần tử được thực hiện căn cứ vào cấu tạo và điều kiện làm 
việc của công trình.  

ØØ  Các phần tử trong mô hình được xây dựng theo phương pháp Extrude. Trước hết, phải tạo 
nút xuất phát cho dầm: 

  Chọn menu Model  Nodes  Create Nodes xuất hiện hộp thoại như hình sau: 

 
Hình III-184: Hộp thoại nhập các thông số khi tạo nút cho mô hình 

  Nhập tọa độ nút đầu tiên Coordinate (x,y,z): 0,0,0 

  Nhập số lần lặp khi tạo nút Number of Times: 1 

  Khẳng định việc nhập bằng bấm nút Apply. Kết quả 
sẽ tạo ra 1 nút tương ứng với điểm nút A đầu tiên 
của dầm. 

ØØ  Thực hiện lệnh Extrude để tạo các phần tử dầm với các 
chiều dài như đã cho trên hình vẽ từ nút vừa tạo: 

  Gọi menu Model  Elements  Extrude xuất 
hiện hộp thoại. 

��  Chọn Generation Type: Translate 

��  Trong mục Translation   

��  Chọn Unequal Distance và chọn Axis là x 

��  Nhập vào ô Distances: 12,16,2@9, 16,12 

  Bấm vào nút  Select Window trên thanh công cụ 
và lựa chọn nút vừa tạo ra trên cửa sổ mô hình. 

  Bấm nút Apply.  

 

 
Hình III-185: Tạo mô hình kết 

cấu bằng Extrude 
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ØØ  Bấm vào nút  Fit trên thanh công cụ để hiệu chỉnh toàn bộ kết cấu vừa với khung 
nhìn trong cửa sổ mô hình 

ØØ  Kết quả ta được mô hình dầm như hình. 

 
Hình III-186: Mô hình phần tử sau khi tạo 

7.1.3.2. Khai báo vật liệu  

ØØ  Trong bài toán này ta tiến hành khai báo 2 vật liệu sau: 

  VL1 (áp dụng cho các thanh AB, CD, DE, FG). 

  VL2 (áp dụng cho các thanh BC và EG). 

ØØ  Quá trình khai báo vật liệu VL1 được tiến hành như sau: 

  Đầu tiên, chọn menu Model  Properties  Material hoặc TreeMenu Structure 
Analysis  Geometry  Properties  Material. Xuất hiện hộp thoại Properties với 
thẻ Material: 

 
Hình III-187: Hộp thoại Properties với thẻ Material 

  Bấm nút Add… trong hộp thoại Properties → Xuất hiện hộp thoại Material Data. 
Trong hộp thoại này nhập các thông số tương ứng vào giao diện như Hình III-188: 
Nhập dữ liệu cho vật liệu (a) VL1 và vật liệu (b) VL2: 

��  Nhập tên vật liệu “VL1” vào ô Name. 

��  Chọn “User Defined” trong mục Type of Design của phần Elasticity Data. 

��  Nhập E = 2.51e+7 (KN/m2) vào ô Modulus of Elasticity. 

��  Nhập µ = 0.2 vào ô Poission’s Ratio. 

��  Nhập α = 9e-6 (1/oC) vào ô Thermal Coefficient. 
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��  Nhập γ = 23.56 (KN/m3) vào ô Weight Density. 

��  Bấm nút OK để kết thúc việc nhập dữ liệu. 

        
 (a) (b)  

Hình III-188: Nhập dữ liệu cho vật liệu (a) VL1 và vật liệu (b) VL2 

ØØ  Áp dụng quá trình tương tự cho vật liệu VL2 còn lại. Kết quả khai báo vật liệu được quản 
lý trên thẻ Material của hộp thoại Properties như trên hình bên. 

 
Hình III-189: Kết quả khai báo vật liệu. 

ØØ  Gán vật liệu cho từng phần của kết cấu: 

  Nhấn vào nút  Select Window trên thanh công cụ và chọn các phần tử muốn gán 
vật liệu. 
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   Chọn vật liệu cần gán trong cửa sổ Tree Menu. Kích chuột phải và chọn Assign. 

7.1.3.3. Khai báo mặt cắt 

ØØ  Trong bài toán này có hai loại mặt cắt: 

  MC1 (áp dụng cho các thanh AB, CD, DE, FG). 

  MC2 (áp dụng cho các thanh BC và EG). 

ØØ  Quá trình khai báo mặt cắt MC1 
được tiến hành như sau: 

  Đầu tiên, chọn menu Model  
Properties  Section hoặc 
Tree Menu Structure Analysis 

 Geometry  Properties  
Section → Xuất hiện hộp thoại 
Properties với thẻ Section. 

 

 

 

 

 
Hình III-190: Hộp thoại Properties với thẻ Section 

  Bấm nút Add… trên hộp thoại này để nhập mặt cắt mới → Xuất hiện hộp thoại Section 
Data. Trong hộp thoại này, ta chọn thẻ có tên là DB/User sau đó tiến hành nhập các số 
liệu của mặt cắt MC1. 

     
 (a) (b) 

Hình III-191: Nhập dữ liệu cho mặt cắt (a) MC1  và mặt cắt (b) MC2  

��  Nhập tên mặt cắt “MC1” vào ô Name. 
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��  Vì mặt cắt “MC1” là mặt cắt dạng chữ nhật đặc nên ta chọn kiểu mặt cắt là Solid 
Rectangle. Số liệu nhập được minh họa như trên hình. 

��  Kích chọn User để nhập kích 
thước cho mặt cắt: 

• Nhập H = 0.3 (m) 

• Nhập B = 0.6 (m) 

  Bấm nút OK để kết thúc việc nhập 
dữ liệu. 

ØØ  Áp dụng quá trình tương tự cho mặt 
cắt MC2 còn lại. Tuy nhiên, vì mặt 
cắt MC2 là mặt cắt chữ nhật rỗng nên 
ta chọn kiểu mặt cắt là Box. 

ØØ  Kết quả khai báo mặt cắt được quản 
lý trên thẻ Section của hộp thoại 
Properties như trên hình. 

Hình III-192: Kết quả khai báo mặt cắt 

7.1.3.4. Khai báo liên kết 
Trong bài toán này, có hai loại liên kết được sử dụng đó là liên kết ngoài và liên kết trong: 

ØØ   Liên kết ngoài: Ở bài toán này liên kết ngoài chính là các gối của dầm bao gồm 

  Gối cố định: là các gối tại điểm F của kết cấu. Trình tự khai báo gối cố định thực hiện 
như sau: 

��  Chọn menu Model  Boundaries  Support xuất hiện hộp thoại như hình sau: 

   
 (a) (b) 

Hình III-193: Hộp hội thoại để khai báo (a) gối cố định và (b) gối di động 

��  Khống chế các thành phần chuyển vị của nút: Trong hộp hội thoại này kích chọn 
các thành phần Dx, Dy, Dz, Rx, Rz. 
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��  Kích nút Select Window trên thanh công cụ 
và quét chọn nút sẽ tạo gối cố định. 

��  Cuối cùng nhấn nút Apply để xác nhận. 

  Gối di động: là các gối A, B, C, E, G. Việc mô 
hình hóa gối di động cũng được thực hiện tương tự 
như mô hình hóa gối cố định nhưng tại bước khống 
chế các thành phần chuyển vị thì kích chọn các 
thành phần Dy, Dz, Rx, Rz.  

 

 

 

 

 
Hình III-194: Hộp thoại bật 
chiều xác định của phần tử 

ØØ  Liên kết trong: chính là liên kết khớp tại điểm D. Để mô hình hóa khớp (chốt) lý tưởng 
trong MIDAS ta sử dụng chức năng giải phóng liên kết Beam End Release. Trình tự thực 
hiện như sau: 

  Bật chế độ hiển thị chiều của phần tử bằng cách 
kích vào nút  trên thanh công cụ. Xuất hiện hộp 
thoại  như hình bên. Chọn thẻ Element kích chọn 
mục Local Direction. 

  Chọn menu Model  Boundaries  Beam End 
Release... xuất hiện hộp thoại như Hình III-195.  

  Dùng nút Select Window để lựa chọn phần tử 
cần giải phóng liên kết một đầu và kích chọn thành 
phần nội lực giải phóng trong hộp thoại. Kích vào 
nút Apply để xác nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình III-195: Hộp thoại giải 
phóng liên kết đầu phần tử 
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  Kết quả như sau:  

 
Hình III-196: Kết quả khai báo liên kết trong (khớp quay tại điểm D) 

7.1.3.5. Khai báo tải trọng 

7.1.3.5.1. Khai báo các trường hợp tải 

Việc khai báo các trường hợp tải được thực hiện theo trình tự sau: 

  Chọn menu Load  Static Load Case xuất hiện hộp thoại Static Load Case. 

  Tiến hành thêm các trường hợp tải vào chương trình (TH1, TH2, TH3) như sau. 

Tên trường hợp 
tải trọng (Name) 

Kiểu (Type) Mô tả 
(Description)  

TH1 Dead Load of Component and Attachments(DC) Tai trong ban than 

TH2 Dead Load of Wearing Surfaces and Utilities (DW) Tai trong phan bo 

TH3 User Defined Load (USER) Tai trong tap trung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình III-197: Khai báo các trường hợp tải trọng tĩnh 

7.1.3.5.2. Khao báo tải trọng bản thân (TH1) 
Việc khai báo tải trọng bản thân được thực hiện như sau: 

ØØ  Chọn menu Load  Self Weight… xuất hiện hộp thoại 
như hình bên. 

ØØ  Trong mục Load Cases Name chọn DC. 

ØØ  Trong mục Self Weight Factor phần Z nhập vào giá trị -1. 

ØØ  Nhấn nút Add để xác nhận. 

ØØ  Kết quả thu được như trên hình. 
Hình III-198: Khai báo tải 

trọng bản thân kết cấu 
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7.1.3.5.3. Khai báo các tải trọng phân bố (TH2) 

Trong bài toán có 2 loại tải trọng phân bố: 

ØØ  Tải trọng phân bố đều nằm trên 2 thanh CD và DE (phần 
tử số 3 và 4). 

ØØ  Tải trọng phân bố không đều nằm trên 2 thanh AB và GH 
(phần tử số 1 và 6). 

Trình tự khai báo tải trọng phân bố đều trên 2 thanh CD và DE: 

ØØ  Dùng nút Select Window chọn 2 phần tử số 3 và 4. 

ØØ  Gọi menu Load / Element Beam Loads… và nhập dữ liệu 
vào trong trang Load: 

  Load Case Name: TH2 

  Options: Add 

  Load Type: Uniform Loads 

  Direction: Global Z 

  Value: Relative 

  x1: 1/3; x2: 2/3  

  w: -8  

  Sau đó kích bấm nút Apply để xác nhận. 
Hình III-199: Khai báo tải 

trọng phân bố đều 

Trình tự khai báo tải trọng phân bố không đều trên thanh AB: 

ØØ  Dùng nút Select Window chọn phần tử số 1. 

ØØ  Gọi menu Load  Element Beam Loads… và nhập dữ 
liệu vào trong trang Load: 

  Load Case Name: TH2 

  Options: Add 

  Load Type: Trapezoidal Loads 

  Direction: Global Z 

  Value: Relative 

  x1: 0; x2: 1  

  w1: -12; w2: -8 

  Sau đó kích bấm nút Apply để xác nhận. 

Trình tự khai báo tải trọng phân bố không đều trên thanh AB: 

ØØ  Dùng nút Select Window chọn phần tử số 6. 

ØØ  Gọi menu Load  Element Beam Loads… và nhập dữ 
liệu vào trong trang Load: 

Hình III-200: Khai báo tải 
trọng không đều 
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  Load Case Name: TH2 

  Options: Add 

  Load Type: Trapezoidal Loads 

  Direction: Global Z 

  Value: Relative 

  x1: 0; x2: 1  

  w1: -8; w2: -12.  

  Sau đó kích bấm nút Apply để xác nhận. 

ØØ  Kết quả thu được như trên hình. 

 
Hình III-201: Kết quả khai báo tải trọng phân bố kết cấu 

7.1.3.5.4. Khai báo các tải trọng tập trung (TH3) 

Trong bài toán có tải trọng tập trung nằm trên 2 thanh BC và CD 
(phần tử số 2 và 5). 

Trình tự khai báo tải trọng tập trung như sau: 

ØØ  Dùng nút Select Window chọn 2 phần tử số 2 và 5. 

ØØ  Gọi menu Load  Element Beam Loads… và nhập dữ liệu 
vào trong trang Load: 

  Load Case Name: TH3 

  Options: Add 

  Load Type: Concentrated Forces 

  Direction: Global Z 

  Value: Relative 

  x1: 1/2  

  P1: -150  

  Sau đó kích bấm nút Apply. 
Hình III-202: Khai báo 

tải trọng tập trung 

ØØ  Kết quả thu được như trên hình. 

 
Hình III-203: Kết quả khai báo tải trọng tập trung 
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7.1.3.6. Tổ hợp tải trọng(CB) 
Việc khai báo tổ hợp tải trọng được thực hiện theo trình tự sau: 

ØØ  Chọn menu Results  Combinations… hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9 xuất hiện hộp 
thoại Load Combinations. 

ØØ  Sau đó thực hiện thêm tổ hợp trọng với các tải trọng đã khai báo ở phần trên vào phần 
Load Combinations List cùng với các hệ số tương ứng của từng trường hợp tải trọng vào 
trong phần Load Cases and Factors  như hình dưới: 

 
Hình III-204: Khai báo tổ hợp tải trọng 
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7.1.4. Chạy chương trình 
Sau khi tiến hành mô hình hóa kết cấu, ta chọn menu Analysis  Perform Analysis hoặc nhấn 
nút F5 để chạy chương trình. Nếu quá trình mô hình hóa không có lỗi thì sẽ có thông báo thực 
hiện thành công ở trong cửa sổ Analysis Message như hình: 

 
Hình III-205: Thông báo sau khi chạy chương trình 

7.1.5. Các kết quả chính 

7.1.5.1. Phản lực 
Để xem giá trị phản lực, chọn menu Results  Reactions  Reaction Forces/Moments… 
xuất hiện hộp thoại hiển thị kết quả. Lựa chọn trường hợp tải trọng, loại phản lực cần hiển thị 
trong hộp thoại vừa xuất hiện. Hình dưới minh họa việc chọn trường hợp tải trọng bản thân 
(TH1) và phản lực FXYZ: 

 
Hình III-206: Giá trị phản lực Fxyz tại các gối 
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7.1.5.2. Biểu đồ nội lực, bảng nội lực 
Để xem biểu đồ nội lực, chọn menu Results  Forces  Beam Diagram… xuất hiện hộp 
thoại hiển thị kết quả. Lựa chọn trường hợp tải trọng, loại biểu đồ nội lực (mômen hoặc lực cắt) 
cần hiển thị trong hộp thoại vừa xuất hiện. Hình dưới minh họa việc chọn trường hợp tải trọng 
bản thân (TH1) và biểu đồ mômen My: 

 
Hình III-207: Biểu đồ mômen My của bài toán 

Để xem bảng nội lực, chọn menu Results  Result Tables  Beam  Force… xuất hiện hộp 
thoại: 

 
Hình III-208: Hộp thoại xuất bảng nội lực 

Trong hộp thoại này, lựa chọn trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng, nút cần xem sau đó ấn 
nút Ok đê xác nhận. Kết quả thu được như sau: 
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Hình III-209: Kết quả bảng giá trị nội lực 

7.1.5.3. Biểu đồ chuyển vị, bảng chuyển vị 
Để xem giá trị chuyển vị, chọn menu Results  Displacements... xuất hiện hộp thoại hiển thị 
kết quả. Lựa chọn trường hợp tải trọng, loại phản lực cần hiển thị trong hộp thoại vừa xuất 
hiện. Hình dưới minh họa cho lựa chọn trường hợp tải trọng bản thân (TH1) và chuyển vị theo 
3 phương x, y , z :  

 
Hình III-210: Biểu đồ chuyển vị 

Để xem bảng chuyển vị, chọn menu Results  Result Tables  Displacements… xuất hiện 
hộp thoại: 
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Hình III-211: Hộp thoại xuất bảng chuyển vị 

Trong hộp thoại này, lựa chọn trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng, nút cần xem sau đó ấn 
nút Ok đê xác nhận. Kết quả thu được như sau: 

 
 

Hình III-212: Kết quả bảng giá trị chuyển vị 
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7.2. Bài toán khung 
7.2.1. Số liệu 

ØØ  Sơ đồ kết cấu 

  Kích thước hình học: L1 = 30m, L2 = 40m, L3 = 30m, H = 20m. 

H

45° H
/2

q1

P1

M

P2

q2
q3

L3L2L1

3m

50cm

2m
6m

10cm
4c

m

 
Hình III-213: Hình vẽ mô hình kết cấu bài toán khung 

ØØ  Vật liệu: 

  Thép (áp dụng cho dầm) với các thông số sau: 

γ = 78,5 kN/m3; E = 2.108 kN/m2; µ = 0,3; α = 1,2.10-5(1/oC); 

  Bê tông (áp dụng các trụ) với các thông số sau: 

γ = 24,5 kN/m3; E = 3,1.107 kN/m2; µ = 0,2; α = 1,08.10-5(1/oC); 

ØØ  Mặt cắt: 

  Dầm: có mặt cắt dạng hộp như hình vẽ. 

  Trụ: có dạng ống như hình vẽ. 

ØØ  Tải trọng: 

  Tải trọng bản thân (DC). 

  Các tải trọng phân bố (DW) với q1 = 45 kN/m, q2 = 60kN/m, q3 = 40kN/m. 

  Tải trọng tập trung (USER) với P1 = 145 kN, P2 = 145kN, M = 120kN.m. 

  Tải trọng di động (MV): HL93. 

  Tổ hợp tải trọng (CB): CB = DC x 1,1 + DW x 1,4 + USER x 1,25 + MV x 1,75 

ØØ  Yêu cầu thực hiện: 

  Xây dựng mô hình theo sơ đồ tính trên. 

  Xuất các kết quả: biểu đồ mômen, lực cắt và chuyển vị ứng với từng trường hợp tải và 
tổ hợp tải trọng đã cho. 

  Vẽ đường ảnh hưởng và xuất kết quả vị trí bất lợi của tải trọng cho mômen mặt cắt 
giữa nhịp 3. 
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Bài toán này được thực hiện trên phiên bản MIDAS/Civil 7.01 

7.2.2. Thiết lập ban đầu của dự án 

ØØ  Thiết lập đơn vị:  

  Theo bài toán đã cho hệ thống đơn vị được chọn: chiều dài là m và lực là kN. 

  Chọn menu Tools  Unit System và chọn đơn vị trên giao diện Unit System  như 
Hình III-214. 

  Nhấn nút OK để xác nhận. 

 
Hình III-214: Thiết lập đơn vị cho bài toán 

ØØ  Xác định kiểu kết cấu: Bài toán đã cho là bài toán kết cấu phẳng nên ta thiết lập kiểu kết 
cấu như sau: 

  Chọn menu Model  Structure Type.  

  Trong mục Structure Type: chọn X – Z Plane. 

  Nhấn OK để kết thúc việc thiết lập. 

 
Hình III-215: Xác định kiểu kết cấu cho bài toán 

  Bấm vào nút  Front để có thể quan sát mô hình kết cấu dễ dàng hơn. 
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7.2.3. Thực hiện mô hình hóa  

7.2.3.1. Khai báo vật liệu  

ØØ  Trong bài toán này ta tiến hành khai báo 2 vật liệu sau: 

  Vật liệu bê tông (áp dụng cho dầm). 

  Vật liệu thép (áp dụng cho các trụ). 

ØØ  Quá trình khai báo vật liệu bê tông được tiến hành như sau: 

  Đầu tiên, chọn menu Model  Properties  Material hoặc TreeMenu Structure 
Analysis  Geometry  Properties  Material. Xuất hiện hộp thoại Properties với 
thẻ Material: 

 
Hình III-216: Hộp thoại Properties với thẻ Material 

  Bấm nút Add… trong hộp thoại Properties → Xuất hiện hộp thoại Material Data. 
Trong hộp thoại này nhập các thông số tương ứng vào giao diện như Hình III-216: 

��  Nhập tên vật liệu “Thep” vào ô Name. 

��  Chọn “Steel” trong mục Type of Design của phần Elasticity Data. 

��  Chọn “None” trong mục Standard của phần Steel. 

��  Nhập E = 2e+8 (KN/m2) vào ô Modulus of Elasticity. 

��  Nhập µ = 0.3 vào ô Poission’s Ratio. 

��  Nhập α = 1.2e-5 (1/oC) vào ô Thermal Coefficient. 

��  Nhập γ = 78.5 (KN/m3) vào ô Weight Density. 

��  Bấm nút OK để kết thúc việc nhập dữ liệu. 
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 (a) (b)  

Hình III-217: Nhập dữ liệu cho vật liệu (a) Thep  và (b) Betong  

ØØ  Áp dụng quá trình tương tự cho vật liệu Betong còn lại. Kết quả khai báo vật liệu được 
quản lý trên thẻ Material của hộp thoại Properties như trên hình bên. 

 
Hình III-218: Kết quả khai báo vật liệu. 

ØØ  Gán vật liệu cho từng phần của kết cấu: 

  Nhấn vào nút  Select Window trên thanh công cụ và chọn các phần tử muốn gán 
vật liệu. 

   Chọn vật liệu cần gán trong cửa sổ Tree Menu. Kích chuột phải và chọn Assign. 
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7.2.3.2. Khai báo mặt cắt 

ØØ  Trong bài toán này có hai loại mặt cắt: 

  Mặt cắt dầm (áp dụng cho dầm). 

  Mặt cắt trụ (áp dụng cho các trụ). 

ØØ  Quá trình khai báo mặt cắt dầm được tiến hành như sau: 

  Đầu tiên, chọn menu Model  
Properties  Section hoặc 
Tree Menu Structure Analysis 

 Geometry  Properties  
Section → Xuất hiện hộp thoại 
Properties với thẻ Section. 

 

 

 

 

 

 

 
Hình III-219: Hộp thoại Properties với thẻ Section 

  Bấm nút Add… trên hộp thoại này để nhập mặt cắt mới → Xuất hiện hộp thoại Section 
Data. Trong hộp thoại này, ta chọn thẻ có tên là DB/User sau đó tiến hành nhập các số 
liệu của mặt cắt dầm. 

    
 (a) (b) 

Hình III-220: Nhập dữ liệu cho (a) mặt cắt dầm và (b) mặt cắt trụ   

��  Nhập tên mặt cắt “Dam” vào ô Name. 
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��  Vì mặt cắt “Dam” là mặt cắt dạng chữ nhật rỗng nên ta chọn kiểu mặt cắt là Box. 
Số liệu nhập được minh họa như trên hình. 

��  Kích chọn User để nhập kích thước cho mặt cắt: 

• Nhập H = 2 (m) 

• Nhập B = 6 (m) 

• Nhập tw = 0.1 (m) 

• Nhập tf = 0.04 (m) 

  Bấm nút OK để kết thúc việc 
nhập dữ liệu. 

ØØ  Áp dụng quá trình tương tự cho 
mặt cắt trụ còn lại. Tuy nhiên, vì 
mặt cắt trụ là mặt cắt tròn rỗng nên 
ta chọn kiểu mặt cắt là Pipe. 

ØØ  Kết quả khai báo mặt cắt được 
quản lý trên thẻ Section của hộp 
thoại Properties như trên hình. 

Hình III-221: Kết quả khai báo mặt cắt 

7.2.3.3. Xây dựng mô hình phần tử 

Xây dựng mô hình phần tử bao gồm các công việc chính là tạo các nút và phần tử; gán các điều 
kiện biên, v.v. Việc mô hình hóa phần tử được thực hiện căn cứ vào cấu tạo và điều kiện làm 
việc của công trình.  

ØØ  Các phần tử trong mô hình có thể được xây dựng bằng nhiều cách khác nhau. Trong ví dụ 
minh họa này, mô hình phần tử sẽ được mô hình theo phương pháp Extrude. Trước hết, 
phải tạo nút xuất phát cho dầm: 

  Chọn menu Model  Nodes  Create Nodes xuất hiện hộp thoại như hình sau: 

 
Hình III-222: Hộp thoại nhập các thông số khi tạo nút cho mô hình 
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  Nhập tọa độ nút đầu tiên Coordinate (x,y,z): 0,0,0 

  Nhập số lần lặp khi tạo nút Number of Times: 1 

  Khẳng định việc nhập bằng bấm nút Apply. Kết quả sẽ 
tạo ra 1 nút tương ứng với điểm nút đầu tiên của kết 
cấu. 

ØØ  Đầu tiên, phần dầm của khung sẽ được mô hình sẽ bằng 
cách sử dụng lệnh Extrude với chiều dài đã cho như hình 
vẽ từ nút đã tạo. 

  Gọi menu Model  Elements  Extrude xuất hiện 
hộp thoại. 

��  Chọn Generation Type: Translate 

��  Trong mục Translation chọn Unequal Distance và 
nhập vào ô Distances: 30,2@20,30 

  Bấm vào nút  Select Window trên thanh công cụ và 
lựa chọn nút vừa tạo ra trên cửa sổ mô hình. 

  Bấm nút Apply để khẳng định.  
 

 
 

Hình III-223: Tạo phần 
dầm của  kết cấu bằng  
phương pháp Extrude 

ØØ  Tiếp theo, hai trụ sẽ được mô hình cũng bằng phương 
pháp Extrude. Phần sau minh họa việc tạo trụ bên trái còn 
trụ bên phải sẽ thực hiện tương tự: 

  Gọi menu Model  Elements  Extrude... xuất hiện 
hộp thoại. 

��  Chọn Generation Type: Translate 

��  Trong mục Translation   

��  Chọn Equal Distance và chọn Axis là x 

• Nhập vào ô dx,dy,dz: -20,0,-20 

• Phần Number of Times : 1 

  Bấm vào nút  Select Window trên thanh công cụ và 
lựa chọn nút số 2 (nút cuối của phần tử thứ nhất) vừa 
tạo ra trên cửa sổ mô hình. 

  Bấm nút Apply để khẳng định. 

ØØ  Bấm vào nút  Fit trên thanh công cụ để hiệu chỉnh 
toàn bộ kết cấu vừa với khung nhìn trong cửa sổ mô hình 

 
Hình III-224: Tạo trụ bên 

trái của kết cấu bằng 
phương pháp Extrude 
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ØØ  Kết quả ta được mô hình dầm như hình. 

 
Hình III-225: Kết cấu khung sau khi được mô hình trong ứng dụng 

7.2.3.4. Khai báo liên kết 
Trong bài toán này, có hai loại liên kết được sử dụng đó là liên kết ngoài và liên kết trong: 

ØØ  Liên kết ngoài: Ở bài toán này liên kết ngoài chính là các gối của của kết cấu bao gồm 

  Ngàm cố định: tại các chân trụ của kết cấu. Trình tự khai báo ngàm cố định được thực 
hiện như sau: 

��  Chọn menu Model  Boundaries  Support… xuất hiện hộp thoại như hình sau: 

     
 (a) Ngàm cố định (b) Gối di động 

Hình III-226: Hộp hội thoại để khai báo (a) ngàm cố định và (b) gối di động 

��  Khống chế các thành phần chuyển vị của nút: Trong hộp hội thoại này kích chọn tất 
cả các thành phần Dx, Dy, Dz, Rx, Ry, Rz (hoặc kích chọn D-All và R-All) để khống 
chế toàn bộ các thành phần chuyển vị của nút. 

��  Kích nút Select Window trên thanh công cụ và quét chọn nút sẽ tạo ngàm cố 
định. 

��  Cuối cùng nhấn nút Apply để xác nhận. 

  Gối di động: là các gối tại hai điểm đầu và cuối của dầm. Việc mô hình hóa gối di 
động cũng được thực hiện tương tự như mô hình hóa ngàm cố định nhưng tại bước 
khống chế các thành phần chuyển vị thì chỉ kích chọn các thành phần Dy, Dz, Rx, Rz.  
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  Tuy nhiên, trong ví dụ này hai trụ của kết cấu đều nghiêng một góc 45o. Do vậy để mô 
hình kết cấu trong ứng dụng mô tả đúng với sự làm việc của nó ngoài thực tế nên phải 
xoay hai ngàm cố định đã tạo một góc 45o (chân trụ trái) và -45o (chân trụ phải).  

  Dưới đây là trình thực hiện việc xoay ngàm cố định ở chân trụ trái: 

��  Bật chế độ hiển thị hệ tọa độ của nút bằng cách kích vào nút  trên thanh công 
cụ. Xuất hiện hộp thoại như hình bên. Chọn thẻ Node kích chọn mục Node Local 
Axis.Nhấn Ok để xác nhận. 

 
Hình III-227: Hộp thoại hệ tọa độ nút 

��  Kích nút Select Window trên thanh công cụ và 
quét chọn nút chân của trụ bên trái. 

��  Chọn menu Model  Boundaries  Node Local 
Axis… xuất hiện hộp thoại như hình sau. 

• Chọn Add/Replace trong mục Options. 

• Trong mục Define Local Axis: 

  Input Method : Angle 

  about y’: 45 

• Nhấn nút Apply để xác nhận. 

  Việc xoay ngàm cố định ở chấn trụ phải cũng thực 
hiện tương tự như xoay ngàm cố định ở chân trụ trái 
chỉ khác ở chỗ là góc xoay là -45o. 

 

 

 
Hình III-228: Hộp thoại định 

nghĩa hệ tọa độ nút 
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ØØ  Liên kết trong: chính là liên kết khớp tại điểm 
giữa của kết cấu. Để mô hình hóa khớp (chốt) lý 
tưởng trong MIDAS ta sử dụng chức năng giải 
phóng liên kết Beam End Release. Trình tự thực 
hiện như sau: 

  Bật chế độ hiển thị chiều của phần tử bằng 
cách kích vào nút  trên thanh công cụ. 
Xuất hiện hộp thoại  như hình dưới. Chọn thẻ 
Element kích chọn mục Local Direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình III-229: Hộp thoại bật chiều xác định 

của phần tử 

  Chọn menu Model  Boundaries  Beam 
End Release... xuất hiện hộp thoại như Hình 
III-230.  

Hình III-230: Hộp thoại giải phóng 
liên kết đầu phần tử 

  Dùng nút Select Window để lựa chọn phần tử cần giải phóng liên kết một đầu và 
kích chọn thành phần nội lực giải phóng trong hộp thoại. Kích vào nút Apply để xác 
nhận. 

  Kết quả như sau:  

 
Hình III-231: Kết quả khai báo liên kết của kết cấu 
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7.2.3.5. Khai báo tải trọng tĩnh 

7.2.3.5.1. Khai báo các trường hợp tải 

Việc khai báo các trường hợp tải được thực hiện theo trình tự sau: 

ØØ  Chọn menu Load  Static Load Case xuất hiện hộp thoại Static Load Case. 

ØØ  Tiến hành thêm các trường hợp tải vào chương trình (DC, DW, USER) như sau. 

Tên trường hợp 
tải trọng (Name) 

Kiểu (Type) Mô tả 
(Description)  

DC Dead Load of Component and Attachments(DC) Tai trong ban than 

DW Dead Load of Wearing Surfaces and Utilities (DW) Tai trong phan bo 

USER User Defined Load (USER) Tai trong tap trung 
 

 
Hình III-232: Khai báo các trường hợp tải trọng tĩnh 

7.2.3.5.2. Khao báo tải trọng bản thân (DC) 

Việc khai báo tải trọng bản thân được thực hiện như 
sau: 

ØØ  Chọn menu Load  Self Weight… xuất hiện hộp 
thoại như hình bên. 

ØØ  Trong mục Load Cases Name chọn DC. 

ØØ  Trong mục Self Weight Factor phần Z nhập vào 
giá trị -1. 

ØØ  Nhấn nút Add để xác nhận. 

ØØ  Kết quả thu được như trên hình. 

 
Hình III-233: Khai báo tải trọng bản 

thân kết cấu 
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7.2.3.5.3. Khai báo các tải trọng phân bố (DW) 

Trong bài toán có 2 loại tải trọng phân bố: 

ØØ  Tải trọng phân bố đều nằm trên nhịp 1. 

ØØ  Tải trọng phân bố không đều nằm trên nhịp 3. 

Trình tự khai báo tải trọng phân bố đều trên nhịp 1: 

ØØ  Dùng nút Select Window chọn phần tử của nhịp 1. 

ØØ  Gọi menu Load / Element Beam Loads… và nhập dữ 
liệu vào trong trang Load: 

  Load Case Name: DW 

  Options: Add 

  Load Type: Uniform Loads 

  Direction: Global Z 

  Value: Relative 

  x1: 0; x2:1  

  w: -45  

ØØ  Sau đó kích bấm nút Apply. 
 

Hình III-234: Khai báo tải 
trọng phân bố đều 

Trình tự khai báo tải trọng phân bố không đều trên thanh AB: 

ØØ  Dùng nút Select Window chọn phần tử của nhịp 3. 

ØØ  Gọi menu Load  Element Beam Loads… và nhập dữ 
liệu vào trong trang Load: 

  Load Case Name: DW 

  Options: Add 

  Load Type: Trapezoidal Loads 

  Direction: Global Z 

  Value: Relative 

  x1: 0; x2: 1  

  w1: -60; w2: -40.  

ØØ  Sau đó kích bấm nút Apply. 
 

 

 

 

 
Hình III-235: Khai báo tải 

trọng không đều 
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ØØ  Kết quả thu được như trên hình. 

 
Hình III-236: Kết quả khai báo tải trọng phân bố kết cấu 

7.2.3.5.4. Khai báo các tải trọng tập trung (USER) 

Trong bài toán có 2 loại tải trọng tập trung: 

ØØ   Lực tập trung nằm trên 2 trụ: 

  Lực tập trung thứ nhất tác dụng vuông góc với trụ trái. 

  Lực tập trung thứ hai tác dụng thẳng đứng từ trên xuống trụ phải. 

ØØ  Mômen tập trung tác dụng ở giữa nhịp 2 nhưng tác dụng vào cuối của phần tử bên trái 
nhịp 2. 

Trình tự khai báo lực tập trung tác dụng lên trụ trái: 

ØØ  Bật chế độ hiển thị chiều của phần tử bằng cách kích vào nút  trên thanh công cụ. 
Xuất hiện hộp thoại  như hình dưới. Chọn thẻ Element kích chọn mục Local Axis. 

 
Hình III-237: Hộp thoại bật hệ trục tọa độ của phần tử 
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ØØ  Dùng nút Select Window chọn phần tử trụ bên trái. 

ØØ  Gọi menu Load  Element Beam Loads… và nhập dữ 
liệu vào trong trang Load: 

  Load Case Name: USER 

  Options: Add 

  Load Type: Concentrated Forces 

  Direction: Local z 

  Value: Relative 

  x1: 1/2  

  P1: -145  

ØØ  Sau đó kích bấm nút Apply. 

 

 

 

 

 

 
Hình III-238: Khai báo tải 

trọng tập trung 

Trình tự khai báo lực tập trung tác dụng lên trụ phải: 

ØØ  Dùng nút Select Window chọn phần tử trụ bên trái. 

ØØ  Gọi menu Load  Element Beam Loads… và nhập dữ 
liệu vào trong trang Load: 

  Load Case Name: USER 

  Options: Add 

  Load Type: Concentrated Forces 

  Direction: Global Z 

  Value: Relative 

  x1: 1/2  

  P1: -145  

ØØ  Sau đó kích bấm nút Apply. 

 

 

 

 

 
Hình III-239: Khai báo tải 

trọng tập trung 
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Trình tự khai báo mômen tập trung tác dụng lên điểm giữa nhịp 
thứ 2: 

ØØ  Dùng nút Select Window chọn phần tử bên trái của nút 
nằm giữa nhịp 2. 

ØØ  Gọi menu Load  Element Beam Loads… và nhập dữ 
liệu vào trong trang Load: 

  Load Case Name: USER 

  Options: Add 

  Load Type: Concentrated Moments/Torsions 

  Direction: Global Y 

  Value: Relative 

  x1: 1  

  M1: -120  

ØØ  Sau đó kích bấm nút Apply. 

 

 

 

 
Hình III-240: Khai báo tải 

trọng tập trung 

ØØ  Kết quả thu được như trên hình. 

 
Hình III-241: Kết quả khai báo tải trọng tập trung 

7.2.3.6. Khai báo tải trọng di động 

7.2.3.6.1. Lựa chọn tiêu chuẩn sẽ được áp dụng cho việc phân tích tải trọng di động  

Tiêu chuẩn tải trọng di động được lựa chọn từ menu Load  Moving Load Code… hoặc từ 
menu Tree Structure Analysis  Moving Load Analysis  Moving Load Code sẽ xuất hiện 
hộp thoại Select Moving Load Code.  

ØØ  Trong hộp thoại này lựa chọn tiêu chuẩn AASHTO LRFD. 

ØØ  Nhấn OK để xác nhận.  
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Hình III-242: Lựa chọn tiêu chuẩn sẽ áp dụng cho phân tích tải trọng di động 

7.2.3.6.2. Định nghĩa làn xe 

Việc định nghĩa làn xe chạy được thực hiện theo trình tự sau: 

ØØ  Chọn menu Load  Moving Load Analysis Data  
Traffic Line Lanes… xuất hiện hộp thoại: 

 
Hình III-243: Hộp thoại thêm làn xe vào mô hình 

ØØ  Nhấn nút Add sẽ xuất hiện hộp thoại như hình bên để 
nhập các các thông số của làn xe: 

  Lane Name: Lanxe 

  Eccentricity: 0 

  Vehiecular Load Distribution: Lane Element 

  Moving Direction: Both 

  Selection by: 2 Points 

  Chọn điểm nút đầu và cuối của làn xe cần định nghĩa. 

Nhấn OK để xác nhận. 
Hình III-244: Hộp thoại định 

nghĩa các thông số làn xe 

ØØ  Kết quả của việc khai báo làn xe như sau: 

 
Hình III-245: Kết quả việc khai báo làn xe 
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7.2.3.6.3. Định nghĩa tải trọng xe  

Việc định nghĩa tải trọng xe được thực hiện theo trình tự sau: 

ØØ  Chọn menu Load  Moving Load Analysis Data  Vehicles… xuất hiện hộp thoại 
như hình dưới. 

 
Hình III-246: Hộp thoại dùng để thêm tải trọng xe tác dụng trên kết cấu 

ØØ  Nhấn vào nút Add Standard để thêm các tải trọng xe tiêu chuẩn: 

   
 (a) Xe tải 3 trục (b) Xe tải 2 trục 

Hình III-247: Hộp thoại dùng để định tải trọng xe tiêu chuẩn 

ØØ  Kết quả khai báo tải trọng xe tiêu chuẩn: 

 
Hình III-248: Kết quả khai báo tải trọng xe tiêu chuẩn 
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7.2.3.6.4. Định nghĩa nhóm xe 

Việc định nghĩa nhóm xe được thực hiện theo trình tự sau: 

ØØ  Chọn menu Load  Moving Load Analysis Data  Vehicle Classes… để nhóm hai tải 
trọng xe tiêu chuẩn vừa định nghĩa thành một lớp xe có tên là Xetai. Hộp thoại Vehicle 
Class Data như hình dưới sẽ xuất hiện sau khi chọn menu trên: 

   
Hình III-249: Hộp thoại trước khi và sau khi lựa chọn tải trọng xe 

  Nhập vào ô Vehicle Class Name: Xetai 

  Lựa chọn toàn bộ tải trọng xe trong phần Vehicle Load sau đó bấm vào nút  để 
chuyển toàn bộ tải trọng xe sang phần Selected Load. 

  Nhấn OK để xác nhận. 

ØØ  Kết quả khai báo lớp xe như hình sau: 

 
Hình III-250: Kết quả việc khai báo lớp xe 

7.2.3.6.5. Định nghĩa các trường hợp tải trọng di động  

Sau khi đã định nghĩa các làn xe và các lớp xe, các trường hợp tải trọng di động sẽ được định 
nghĩa để xác định các trường hợp tải trọng di động tác dụng lên kết cấu. Trong ví dụ này ta chỉ 
định nghĩa 1 trường hợp tải trọng xe tải tác dụng lên kết cấu. Trình tự định nghĩa như sau” 

ØØ  Chọn menu Load  Moving Load Analysis Data  Moving Load Cases… xuất hiện 
hộp thoại Moving Load Cases. 
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Hình III-251: Hộp thoại định nghĩa trường hợp tải 

ØØ  Nhấn vào nút Add để thêm trường hợp tải xuất hiện hộp thoại Define Moving Load Case. 
Nhập các thông số như hình dưới:  

  Load Case Name: MV 

  Description: Hoat tai 

  Mục Sub-Load Cases phần Loading Effect 
chọn phần Independent. 

  Nhấn nút Add để thêm trường hợp tải trọng 
di động tác dụng lên kết cấu. Xuất hiện hộp 
thoại sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình III-252: Định nghĩa trường hợp con của tải di 

động 
Hình III-253: Định nghĩa trường hợp con của tải di động 

  Nhấn OK để xác nhận được kết quả như hình sau: 
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Hình III-254: Kết quả khai báo trường hợp tải trọng di động 

7.2.3.7. Tổ hợp tải trọng(CB) 
Việc khai báo tổ hợp tải trọng được thực hiện theo trình tự sau: 

ØØ  Chọn menu Results  Combinations… hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9 xuất hiện hộp 
thoại Load Combinations. 

ØØ  Sau đó thực hiện thêm tổ hợp trọng với các tải trọng đã khai báo ở phần trên vào phần 
Load Combinations List cùng với các hệ số tương ứng của từng trường hợp tải trọng vào 
trong phần Load Cases and Factors  như hình dưới: 

 
Hình III-255: Khai báo tổ hợp tải trọng 
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7.2.4. Chạy chương trình 
Sau khi tiến hành mô hình hóa kết cấu, ta chọn menu Analysis  Perform Analysis hoặc nhấn 
nút F5 để chạy chương trình. Nếu quá trình mô hình hóa không có lỗi thì sẽ có thông báo thực 
hiện thành công ở trong cửa sổ Analysis Message như hình: 

 
Hình III-256: Thông báo sau khi chạy chương trình 

7.2.5. Các kết quả chính 

7.2.5.1. Phản lực 

Để xem giá trị phản lực, chọn menu Results  Reactions  Reaction Forces/Moments… 
xuất hiện hộp thoại hiển thị kết quả. Lựa chọn trường hợp tải trọng, loại phản lực cần hiển thị 
trong hộp thoại vừa xuất hiện. Hình dưới minh họa việc chọn trường hợp tải trọng bản thân 
(DC) và phản lực FXYZ: 

 
Hình III-257: Giá trị phản lực Fxyz tại các gối 
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7.2.5.2. Biểu đồ nội lực, bảng nội lực 
Để xem biểu đồ nội lực, chọn menu Results  Forces  Beam Diagram… xuất hiện hộp 
thoại hiển thị kết quả. Lựa chọn trường hợp tải trọng, loại biểu đồ nội lực (mômen hoặc lực cắt) 
cần hiển thị trong hộp thoại vừa xuất hiện. Hình dưới minh họa việc chọn trường hợp tải trọng 
bản thân (DC) và biểu đồ mômen My: 

 
Hình III-258: Biểu đồ mômen My của bài toán 

Để xem bảng nội lực, chọn menu Results  Result Tables  Beam  Force… xuất hiện hộp 
thoại: 

 
Hình III-259: Hộp thoại xuất bảng nội lực 

Trong hộp thoại này, lựa chọn trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng, nút cần xem sau đó ấn 
nút Ok đê xác nhận. Kết quả thu được như sau: 
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Hình III-260: Kết quả bảng giá trị nội lực 

7.2.5.3. Biểu đồ chuyển vị, bảng chuyển vị 

Để xem giá trị chuyển vị, chọn menu Results  Deformations  Deformed Shape... xuất 
hiện hộp thoại hiển thị kết quả. Lựa chọn trường hợp tải trọng, loại phản lực cần hiển thị trong 
hộp thoại vừa xuất hiện. Hình dưới minh họa cho lựa chọn trường hợp tải trọng bản thân (DC) 
và chuyển vị theo 3 phương x, y , z :  

 
Hình III-261: Biểu đồ chuyển vị 

Để xem bảng chuyển vị, chọn menu Results  Result Tables  Displacements… xuất hiện 
hộp thoại: 
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Hình III-262: Hộp thoại xuất bảng chuyển vị 

Trong hộp thoại này, lựa chọn trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng, nút cần xem sau đó ấn 
nút Ok đê xác nhận. Kết quả thu được như sau: 

 
 

Hình III-263: Kết quả bảng giá trị chuyển vị 

7.2.5.4. Đường ảnh hưởng của tải trọng cho mômen 
Để xem đường ảnh hưởng của tải trọng cho mô men mặt cắt giữa nhịp 3, chọn menu Results  
Influence Line  Beam Forces/Moments… xuất hiện hộp thoại hiển thị kết quả. Trong hộp 
thoại vừa xuất hiện nhập vào ô Key Element số thứ tự của phần tử nằm giữa nhịp 3 hoặc lựa 
chọn phần tử nằm giữa nhịp 3 và chọn giá trị 1/2 trong phần Parts. Kết quả như sau: 
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Hình III-264: Kết quả đường ảnh hưởng của tải trọng cho mômen mặt cắt giữa nhịp 3 

7.2.5.5. Vị trí bất lợi của tải trọng cho mômen 

Để xem vị trí bất lợi của tải trọng cho mô men mặt cắt giữa nhịp 3, chọn menu Results  
Moving Load Tracer  Beam Forces/Moments xuất hiện hộp thoại hiển thị kết quả. Trong 
hộp thoại vừa xuất hiện nhập vào ô Key Element số thứ tự của phần tử nằm giữa nhịp 3 hoặc 
lựa chọn phần tử nằm giữa nhịp 3 và chọn giá trị 1/2 trong phần Parts. Hình dưới minh họa cho 
trường hợp vị trí bất lợi của tải trọng cho mômen do tải trọng lớn nhất gây ra: 

 
Hình III-265: Kết quả vị trí bất lợi của tải trọng cho mômen mặt cắt giữa nhịp 3 
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7.3. Bài toán dàn phẳng 
7.3.1. Số liệu 

ØØ  Sơ đồ kết cấu 

  Kích thước hình học trong hình vẽ: d = 10m, H = 15m. 

4 x d4 x d

H

P2 P2

P1 P1 P1

P2 P2

 
Hình III-266: Ví dụ mô hình kết cấu bài toán dàn phẳng 

ØØ  Vật liệu: 

  Thép với các thông số sau: 

γ = 78,5 kN/m3; E = 2.108 kN/m2; µ = 0,3; α = 1,2.10-5(1/oC); 

ØØ  Mặt cắt: 

  Thanh biên: Hình hộp bxh = 80x110cm (b = chiều rộng, h = chiều cao); dày 2cm. 

  Thanh xiên: Chữ H (chữ I xoay ngang); b = 80cm; h = 90cm; dày cánh 2cm; dày sườn 
1,5cm. 

  Thanh đứng: 2 chữ C có b = 80cm; h = 20cm; dày cánh 1,5cm; dày sườn 1cm. 

ØØ  Tải trọng: 

  Tải trọng bản thân (DC). 

  Tải trọng tập trung (USER) với P1 = 160 kN, P2 = 180 kN. 

  Tải trọng di động (MV): HL93. 

  Tổ hợp tải trọng (CB): CB = DC x 1,1 + USER x 1,3 + MV x 1,25 

ØØ  Yêu cầu thực hiện: 

  Xây dựng mô hình theo sơ đồ tính trên. 

��  Xuất các kết quả: biểu đồ mômen, lực cắt và chuyển vị ứng với từng trường hợp tải 
và tổ hợp tải trọng đã cho. 

  Vẽ đường ảnh hưởng và xuất kết quả vị trí bất lợi của tải trọng cho nội lực ở giữa nhịp 
thứ 2. 
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Bài toán này được thực hiện trên phiên bản MIDAS/Civil 7.01 

7.3.2. Thiết lập ban đầu của dự án 

ØØ  Thiết lập đơn vị:  

  Theo bài toán đã cho hệ thống đơn vị được chọn: chiều dài là m và lực là kN. 

  Chọn menu Tools  Unit System và chọn đơn vị trên giao diện Unit System  như 
Hình III-267. 

  Nhấn nút OK để xác nhận. 

 
Hình III-267: Thiết lập đơn vị cho bài toán 

ØØ  Xác định kiểu kết cấu: Bài toán đã cho là bài toán kết cấu phẳng nên ta thiết lập kiểu kết 
cấu như sau: 

  Chọn menu Model  Structure Type.  

  Trong mục Structure Type: chọn X – Z Plane. 

  Nhấn OK để kết thúc việc thiết lập. 

 
Hình III-268: Xác định kiểu kết cấu cho bài toán 

  Bấm vào nút  Front để có thể quan sát mô hình kết cấu dễ dàng hơn. 
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7.3.3. Thực hiện mô hình hóa  

7.3.3.1. Xây dựng mô hình phần tử 

Xây dựng mô hình phần tử bao gồm các công việc chính là tạo các nút và phần tử; gán các điều 
kiện biên, v.v. Việc mô hình hóa phần tử được thực hiện căn cứ vào cấu tạo và điều kiện làm 
việc của công trình.  

ØØ  Các phần tử trong mô hình có thể được xây dựng bằng nhiều cách khác nhau. Trong ví dụ 
minh họa này, mô hình phần tử sẽ được mô hình bằng cách vẽ trên mặt phẳng XY trong 
AutoCAD với đơn vị bản vẽ là m và lưu lại thành một file có đuôi *.DXF.  

 
Hình III-269: Mô hình dàn được xây dựng trong AutoCAD 

  Chọn menu File  Import  AutoCAD DXF 
File… xuất hiện hộp thoại như hình sau: 

  Chọn đường file AutoCAD vừa tạo bằng cách nhấn 
vào nút Browse… 

  Chọn Layer chứa mô hình. 

  Trong mục Rotation Angle mục Rx nhập vào giá trị 
90. 

  Khẳng định việc nhập bằng việc bấm nút Apply. Kết 
quả sẽ tạo ra mô hình của kết cấu như ví dụ đã cho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình III-270: Hộp thoại nhập 

file mô hình 
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ØØ  Tiếp theo, để có thể khai báo được làn xe chạy trên kết 
cấu ta phải đi xây dựng một lớp dầm giả chạy dọc dàn 
và cách dàn một khoảng bất kỳ (trong ví dụ này chọn 
khoảng cách này là 0.5m). 

  Gọi menu Model  Elements  Translate... xuất 
hiện hộp thoại. 

��  Chọn Mode: Cope 

��  Trong mục Translation chọn Equal Distance:  

• Nhập vào ô dx,dy,dz: 0,0,0.5 

• Phần Number of Times : 1 

  Bấm vào nút  Select Window trên thanh công cụ 
và lựa chọn toàn bộ các phần tử biên dưới của dàn 
trên cửa sổ mô hình. 

  Bấm nút Apply để khẳng định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình III-271: Tạo trụ bên trái của kết cấu bằng phương 

pháp Translate 

ØØ  Sau đó, ta tiến hành đổi toàn bộ phần dàn của kết cấu 
từ phần tử dầm sang phần tử dàn để mô hình kết cấu 
xây dựng mô tả đúng với sự làm việc thực tế của nó. 

  Gọi menu Model  Elements  Change Element 
Parameters… xuất hiện hộp thoại. 

��  Trong mục Parameter Type chọn Element Type 

��  Trong mục Mode: 

• From: General beam/Tapered beam 

• To:  Truss 

  Bấm vào nút  Select Window trên thanh công cụ 
và lựa chọn toàn bộ phần tử của dàn vừa tạo ra trên 
cửa sổ mô hình. 

  Bấm nút Apply để khẳng định. 
Hình III-272: Chuyển từ phần 

tử dầm sang phần tử dàn 
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ØØ  Bấm vào nút  Fit trên thanh công cụ để hiệu chỉnh toàn bộ kết cấu vừa với khung 
nhìn trong cửa sổ mô hình. 

ØØ  Kết quả ta được mô hình dầm như hình dưới. 

 
Hình III-273: Kết cấu dàn sau khi được mô hình trong ứng dụng 

7.3.3.2. Khai báo vật liệu  

ØØ  Trong bài toán này ta tiến hành khai báo 2 vật liệu sau: 

  Vật liệu bê tông (áp dụng cho dầm giả). 

  Vật liệu thép (áp dụng cho các thanh dàn). 

ØØ  Quá trình khai báo vật liệu bê tông được tiến hành như sau: 

  Đầu tiên, chọn menu Model  Properties  Material hoặc TreeMenu Structure 
Analysis  Geometry  Properties  Material… Xuất hiện hộp thoại Properties 
với thẻ Material: 

 
Hình III-274: Hộp thoại Properties với thẻ Material 

  Bấm nút Add… trong hộp thoại Properties → Xuất hiện hộp thoại Material Data. 
Trong hộp thoại này nhập các thông số tương ứng vào giao diện như Hình III-274: 

��  Nhập tên vật liệu “Thep” vào ô Name. 

��  Chọn “Steel” trong mục Type of Design của phần Elasticity Data. 

��  Chọn “None” trong mục Standard của phần Steel. 

��  Nhập E = 2e+8 (KN/m2) vào ô Modulus of Elasticity. 

��  Nhập µ = 0.3 vào ô Poission’s Ratio. 

��  Nhập α = 1.2e-5 (1/oC) vào ô Thermal Coefficient. 
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��  Nhập γ = 78.5 (KN/m3) vào ô Weight Density. 

��  Bấm nút OK để kết thúc việc nhập dữ liệu. 

      
 (a) (b)  

Hình III-275: Nhập dữ liệu cho vật liệu (a)Thep  và (b) Betong  

ØØ  Áp dụng quá trình tương tự cho vật liệu Betong còn lại. Tuy nhiên, trong ví dụ này ta dầm 
không gây ra tác dụng bởi trọng lượng bản thân nên mục Weight Dentiny nhập là 0. Kết 
quả khai báo hình dưới. 

 
Hình III-276: Kết quả khai báo vật liệu. 
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ØØ  Gán vật liệu cho từng phần của kết cấu: 

  Nhấn vào nút  Select Window trên thanh công cụ và chọn các phần tử muốn gán 
vật liệu. 

   Chọn vật liệu cần gán trong cửa sổ Tree Menu. Kích chuột phải và chọn Assign. 

7.3.3.3. Khai báo mặt cắt 

ØØ  Trong bài toán này có hai loại mặt cắt: 

  Mặt cắt dầm (áp dụng cho dầm 
giả). 

  Mặt cắt dàn (áp dụng cho các 
thanh dàn). 

ØØ  Quá trình khai báo mặt cắt dầm 
được tiến hành như sau: 

  Đầu tiên, chọn menu Model  
Properties  Section hoặc 
Tree Menu Structure Analysis 

 Geometry  Properties  
Section → Xuất hiện hộp thoại 
Properties với thẻ Section. 

 

 
Hình III-277: Hộp thoại Properties với thẻ Section 

  Bấm nút Add… trên hộp thoại này để nhập mặt cắt mới → Xuất hiện hộp thoại Section 
Data. Trong hộp thoại này, ta chọn thẻ có tên là DB/User sau đó tiến hành nhập các số 
liệu của mặt cắt dầm. 

      
 (a) (b) 
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 (c) (d) 
Hình III-278: Nhập dữ liệu cho mặt cắt dầm giả (a), thanh biên (b), thanh xien (c) và thanh 

đứng (d) 

��  Nhập tên mặt cắt “Dam” vào ô Name. 

��  Vì mặt cắt “Dam” là mặt cắt dạng chữ nhật rỗng nên ta chọn kiểu mặt cắt là Box. 
Số liệu nhập được minh họa như trên hình. 

��  Kích chọn User để nhập kích thước cho mặt cắt: 

• Nhập H = 2 (m) 

• Nhập B = 6 (m) 

• Nhập tw = 0.1 (m) 

• Nhập tf = 0.1 (m) 

  Bấm nút OK để kết thúc việc 
nhập dữ liệu. 

ØØ  Áp dụng quá trình tương tự cho mặt 
cắt còn lại. 

ØØ  Kết quả khai báo mặt cắt được quản 
lý trên thẻ Section của hộp thoại 
Properties như trên hình. 

ØØ  Cuối cùng gán mặt cắt vừa khai báo 
cho từng phần tử tương ứng trên kết 
cấu. 

Hình III-279: Kết quả khai báo mặt cắt 

ØØ  Theo đề bài, mặt cắt thanh xiên là mặt cắt chữ H (chữ I xoay ngang). Do vậy ta phải tiến 
hành bước cuối cùng là xoay ngang mặt cắt chữ I đã khai báo ở phía trên mà thực chất 
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của quá trình này là xoay hệ trục tọa độ phần tử đi một góc 90o. Trình tự thực hiện như 
sau: 

  Bật chế độ hiển thị chiều của phần tử bằng cách kích vào nút  trên thanh công cụ. 
Xuất hiện hộp thoại  như hình dưới. Chọn thẻ Element kích chọn mục Local Axis. 

 
Hình III-280: Hộp thoại bật hệ trục tọa độ của phần tử 

  Nhấn vào nút  Select Window trên thanh công cụ 
và chọn tất cả các thanh xiên của dàn.  

  Chọn menu Model  Elements  Change Element 
Parameters… xuất hiện hộp thoại 

��  Trong mục Parameter Type chọn Element Local 
Axis. 

��  Trong mục Mode chọn Assign và chọn Beta Angle. 

��  Nhấn nút Apply để xác nhận. 

 

 

 

 

 

 

 
Hình III-281: Hộp thoại quay 

hệ trục tọa độ của phần tử 
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7.3.3.4. Khai báo liên kết 
Trong bài toán này, có hai loại liên kết được sử dụng đó là liên kết ngoài và liên kết trong: 

ØØ  Liên kết ngoài: Ở bài toán này liên kết ngoài chính là các gối của kết cấu bao gồm 

  Gối cố định: tại nút ngoài cùng bên trái kết cấu. Trình tự khai báo gối cố định được 
thực hiện như sau: 

��  Chọn menu Model  Boundaries  Support… xuất hiện hộp thoại như hình sau: 

     
 (a) Gối cố định (b) Gối di động 

Hình III-282: Hộp hội thoại để khai báo gối cố định và gối di động 

��  Khống chế các thành phần chuyển vị của nút: Trong hộp hội thoại này kích chọn tất 
cả các thành phần Dx, Dy, Dz, Rx, Rz để khống chế các thành phần chuyển vị này 
của nút. 

��  Kích nút Select Window trên thanh công cụ và quét chọn nút sẽ tạo gối cố định. 

��  Cuối cùng nhấn nút Apply để xác nhận. 

  Gối di động: là các gối tại hai điểm giữa và cuối của dàn. Việc mô hình hóa gối di 
động cũng được thực hiện tương tự như mô hình hóa ngàm cố định nhưng tại bước 
khống chế các thành phần chuyển vị thì chỉ kích chọn các thành phần Dy, Dz, Rx, Rz.  
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ØØ  Liên kết trong: trong ví dụ này chính là liên kết cứng 
giữa dầm giả và các thanh biên bên dưới của dàn để 
mô tả sự làm việc cùng nhau của chúng. Để mô hình 
hóa các liên kết này trong MIDAS ta sử dụng loại liên 
kết đàn hồi Elastic Link. Trình tự thực hiện như sau: 

  Chọn menu Model  Boundaries  Elastic 
Link... xuất hiện hộp thoại như bên.  

��  Mục Option chọn Add. 

��  Mục Link Type chọn Rigid Type. 

��  Mục Copy Elastic Link chọn Distance: 

• Axis: x 

• Distances: 16@5 

��  Kích chuột vào ô 2 Nodes và chọn hai nút đầu 
dầm giả và thanh dàn đầu tiên bên dưới của kết 
cấu. 

��  Nhấn nút Apply để xác nhận. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình III-283: Hộp thoại giải 
phóng liên kết đầu phần tử 

  Kết quả như sau:  

 
Hình III-284: Kết quả khai báo liên kết của kết cấu 
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7.3.3.5. Khai báo tải trọng tĩnh 

7.3.3.5.1. Khai báo các trường hợp tải 

Việc khai báo các trường hợp tải được thực hiện theo trình tự sau: 

ØØ  Chọn menu Load  Static Load Case xuất hiện hộp thoại Static Load Case. 

ØØ  Tiến hành thêm các trường hợp tải vào chương trình (DC, USER) như sau. 

Tên trường hợp 
tải trọng (Name) 

Kiểu (Type) Mô tả 
(Description)  

DC Dead Load of Component and Attachments(DC) Tai trong ban than 

USER User Defined Load (USER) Tai trong tap trung 
 

 
Hình III-285: Khai báo các trường hợp tải trọng tĩnh 

7.3.3.5.2. Khao báo tải trọng bản thân (DC) 

Việc khai báo tải trọng bản thân được thực hiện như 
sau: 

ØØ  Chọn menu Load  Self Weight… xuất hiện hộp 
thoại như hình bên. 

ØØ  Trong mục Load Cases Name chọn DC. 

ØØ  Trong mục Self Weight Factor phần Z nhập vào 
giá trị -1. 

ØØ  Nhấn nút Add để xác nhận. 

ØØ  Kết quả thu được như trên hình. 

 
Hình III-286: Khai báo tải trọng bản 

thân kết cấu 
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7.3.3.5.3. Khai báo các tải trọng tập trung (USER) 

Trong bài toán chỉ có lực tập tại các nút dàn. 

Trình tự khai báo lực tập trung tác dụng lên các nút phía trên đỉnh dàn: 

ØØ  Dùng nút Select Window chọn các nút phía trên 
đỉnh dàn có lực tác dụng. 

ØØ  Gọi menu Load  Nodal Loads… và nhập dữ liệu 
vào trong trang Load: 

  Load Case Name: USER 

  Options: Add 

  Trong mục Nodal Loads phần FZ nhập vào giá trị 
-160.  

ØØ  Sau đó kích bấm nút Apply để xác nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình III-287: Khai báo tải trọng 

tập trung 
 

ØØ  Kết quả thu được như trên hình. 

 
Hình III-288: Kết quả khai báo tải trọng tập trung 
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7.3.3.6. Khai báo tải trọng di động 

7.3.3.6.1. Lựa chọn tiêu chuẩn sẽ được áp dụng cho việc phân tích tải trọng di động  

Tiêu chuẩn tải trọng di động được lựa chọn từ menu Load  Moving Load Code… hoặc từ 
menu Tree Structure Analysis  Moving Load Analysis  Moving Load Code sẽ xuất hiện 
hộp thoại Select Moving Load Code.  

ØØ  Trong hộp thoại này lựa chọn tiêu chuẩn AASHTO LRFD. 

ØØ  Nhấn OK để xác nhận.  

 
Hình III-289: Lựa chọn tiêu chuẩn sẽ áp dụng cho phân tích tải trọng di động 

7.3.3.6.2. Định nghĩa làn xe 

Việc định nghĩa làn xe chạy được thực hiện theo trình tự 
sau: 

ØØ  Chọn menu Load  Moving Load Analysis Data  
Traffic Line Lanes… xuất hiện hộp thoại: 

 
Hình III-290: Hộp thoại thêm làn xe vào mô hình 

ØØ  Nhấn nút Add sẽ xuất hiện hộp thoại như hình bên để 
nhập các các thông số của làn xe: 

  Lane Name: Lanxe 

  Eccentricity: 0 

  Vehiecular Load Distribution: Lane Element 

  Moving Direction: Both 

  Selection by: 2 Points 

  Chọn điểm nút đầu và cuối của dầm giả cần định 
nghĩa làn xe. 

  Nhấn OK để xác nhận. 
 
 
Hình III-291: Hộp thoại định 

nghĩa các thông số làn xe 
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ØØ  Kết quả của việc khai báo làn xe như sau: 

 
Hình III-292: Kết quả việc khai báo làn xe 

7.3.3.6.3. Định nghĩa tải trọng xe  

Việc định nghĩa tải trọng xe được thực hiện theo trình tự sau: 

ØØ  Chọn menu Load  Moving Load Analysis Data  Vehicles… xuất hiện hộp thoại 
như hình dưới. 

 
Hình III-293: Hộp thoại dùng để thêm tải trọng xe tác dụng trên kết cấu 

ØØ  Nhấn vào nút Add Standard để thêm các tải trọng xe tiêu chuẩn: 

   
 (a) Xe tải 3 trục (b) Xe tải 2 trục 

Hình III-294: Hộp thoại dùng để định tải trọng xe tiêu chuẩn 
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ØØ  Kết quả khai báo tải trọng xe tiêu chuẩn: 

 
Hình III-295: Kết quả khai báo tải trọng xe tiêu chuẩn 

7.3.3.6.4. Định nghĩa nhóm xe 

Việc định nghĩa nhóm xe được thực hiện theo trình tự sau: 

ØØ  Chọn menu Load  Moving Load Analysis Data  Vehicle Classes… để nhóm hai tải 
trọng xe tiêu chuẩn vừa định nghĩa thành một lớp xe có tên là Xetai. Hộp thoại Vehicle 
Class Data như hình dưới sẽ xuất hiện sau khi chọn menu trên: 

   
Hình III-296: Hộp thoại trước khi và sau khi lựa chọn tải trọng xe 

ØØ  Nhập vào ô Vehicle Class Name: Xetai 

ØØ  Lựa chọn toàn bộ tải trọng xe trong phần Vehicle Load sau đó bấm vào nút  để 
chuyển toàn bộ tải trọng xe sang phần Selected Load. 

ØØ  Nhấn OK để xác nhận. 

ØØ  Kết quả khai báo lớp xe như hình sau: 

 
Hình III-297: Kết quả việc khai báo lớp xe 
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7.3.3.6.5. Định nghĩa các trường hợp tải trọng di động  

Sau khi đã định nghĩa các làn xe và các lớp xe, các trường hợp tải trọng di động sẽ được định 
nghĩa để xác định các trường hợp tải trọng di động tác dụng lên kết cấu. Trong ví dụ này ta chỉ 
định nghĩa 1 trường hợp tải trọng xe tải tác dụng lên kết cấu. Trình tự định nghĩa như sau” 

ØØ  Chọn menu Load  Moving Load Analysis Data  Moving Load Cases… xuất hiện 
hộp thoại Moving Load Cases. 

 
Hình III-298: Hộp thoại định nghĩa trường hợp tải 

ØØ  Nhấn vào nút Add để thêm trường hợp tải xuất hiện hộp thoại Define Moving Load Case. 
Nhập các thông số như hình dưới:  

  Load Case Name: MV 

  Description: Hoat tai 

  Mục Sub-Load Cases phần Loading Effect 
chọn phần Independent. 

  Nhấn nút Add để thêm trường hợp tải trọng 
di động tác dụng lên kết cấu. Xuất hiện hộp 
thoại sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình III-299: Định nghĩa trường hợp 

con của tải di động 
Hình III-300: Định nghĩa trường hợp 

của tải di động 
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  Nhấn OK để xác nhận được kết quả như hình sau: 

 
Hình III-301: Kết quả khai báo trường hợp tải trọng di động 

7.3.3.7. Tổ hợp tải trọng(CB) 
Việc khai báo tổ hợp tải trọng được thực hiện theo trình tự sau: 

ØØ  Chọn menu Results  Combinations… hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9 xuất hiện hộp 
thoại Load Combinations. 

ØØ  Sau đó thực hiện thêm tổ hợp trọng với các tải trọng đã khai báo ở phần trên vào phần 
Load Combinations List cùng với các hệ số tương ứng của từng trường hợp tải trọng vào 
trong phần Load Cases and Factors  như hình dưới: 

 
Hình III-302: Khai báo tổ hợp tải trọng 
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7.3.4. Chạy chương trình 
Sau khi tiến hành mô hình hóa kết cấu, ta chọn menu Analysis  Perform Analysis hoặc nhấn 
nút F5 để chạy chương trình. Nếu quá trình mô hình hóa không có lỗi thì sẽ có thông báo thực 
hiện thành công ở trong cửa sổ Analysis Message như hình: 

 
Hình III-303: Thông báo sau khi chạy chương trình 

7.3.5. Các kết quả chính 

7.3.5.1. Phản lực 

Để xem giá trị phản lực, chọn menu Results  Reactions  Reaction Forces/Moments… 
xuất hiện hộp thoại hiển thị kết quả. Lựa chọn trường hợp tải trọng, loại phản lực cần hiển thị 
trong hộp thoại vừa xuất hiện. Hình dưới minh họa việc chọn trường hợp tải trọng bản thân 
(DC) và phản lực FXYZ: 

 
Hình III-304: Giá trị phản lực Fxyz tại các gối 
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7.3.5.2. Biểu đồ nội lực, bảng nội lực 
Để xem biểu đồ nội lực, chọn menu Results  Forces  Beam Diagram… xuất hiện hộp 
thoại hiển thị kết quả. Lựa chọn trường hợp tải trọng, loại biểu đồ nội lực (mômen hoặc lực cắt) 
cần hiển thị trong hộp thoại vừa xuất hiện. Hình dưới minh họa việc chọn trường hợp tải trọng 
bản thân (DC) và biểu đồ mômen My: 

 
Hình III-305: Biểu đồ lực dọc của các thanh dàn 

Để xem bảng nội lực, chọn menu Results  Result Tables  Truss  Force… xuất hiện hộp 
thoại: 

 
Hình III-306: Hộp thoại xuất bảng nội lực của các thanh dàn 

Trong hộp thoại này, lựa chọn trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng, nút cần xem sau đó ấn 
nút Ok đê xác nhận. Kết quả thu được như sau: 
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Hình III-307: Kết quả bảng giá trị nội lực 

7.3.5.3. Biểu đồ chuyển vị, bảng chuyển vị 

Để xem giá trị chuyển vị, chọn menu Results  Deformations  Deformed Shape... xuất 
hiện hộp thoại hiển thị kết quả. Lựa chọn trường hợp tải trọng, loại phản lực cần hiển thị trong 
hộp thoại vừa xuất hiện. Hình dưới minh họa cho lựa chọn trường hợp tải trọng bản thân (DC) 
và chuyển vị theo 3 phương x, y , z :  

 
Hình III-308: Biểu đồ chuyển vị 

Để xem bảng chuyển vị, chọn menu Results  Result Tables  Displacements… xuất hiện 
hộp thoại: 
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Hình III-309: Hộp thoại xuất bảng chuyển vị 

Trong hộp thoại này, lựa chọn trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng, nút cần xem sau đó ấn 
nút Ok đê xác nhận. Kết quả thu được như sau: 

 
 

Hình III-310: Kết quả bảng giá trị chuyển vị 

7.3.5.4. Đường ảnh hưởng của tải trọng cho mômen 
Để xem đường ảnh hưởng của tải trọng cho nội lực trong dàn tại mặt cắt giữa nhịp 2, chọn 
menu Results  Influence Line  Truss Forces… xuất hiện hộp thoại hiển thị kết quả. Trong 
hộp thoại vừa xuất hiện nhập vào ô Key Element số thứ tự của phần tử dầm nằm giữa nhịp 2 
hoặc lựa chọn phần tử nằm giữa nhịp 2. Kết quả như sau: 
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